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Chương IV: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
§11. KIỂU MẢNG
I. MỤC TIÊU CỦA BÀI
1. Về kiến thức: 
- Nắm được khái niệm mảng 1 chiều, cách tạo mảng 1 chiều, khai báo và tham chiếu đến từng phần tử của mảng.
- Nắm được quy tắc mà NNLT xây dựng và sử dụng mảng một chiều.
2. Kỹ năng
- Nhận biết được các thành phần trong khai báo kiểu mảng một chiều.
- Nhận biết được định danh của một phần tử kiểu mảng một chiều xuất hiện trong một chương trình.
- Biết cách khai báo mảng đơn giản và chỉ số kiểu miền con của kiểu nguyên.
3. Thái độ
- Có tư duy đúng đắn trong việc áp dụng mảng 1 chiều để giải các bài toán đơn giản.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
- Năng lực chuyên biệt: Khái báo được kiểu mảng 1chiều, vận dụng vào giải quyết 1 số bài toán về kiểu mảng. Viết và thực hiện chương trình trên máy tính.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên:
- SGK, SGV, giáo án, máy tính, máy chiếu.
- Nêu câu hỏi gợi mở, diễn giảng, một số phương pháp khác.
2. Học sinh:
- SGK, vở ghi, đọc trước bài ở nhà.
III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (Thời gian: )
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:(Thời gian: 5 phút)
1. Viết chương trình nhập vào 20 số chẵn. Xuất ra màn hình số thứ 20
2. Viết chương trình nhập vào bàn phím 100 số . Cho biết số thứ 100.
2.Hoạt động 2: Tình huống xuất phát(Thời gian: 20 phút)
a. Mục tiêu:Tạo động cơ để học sinh có nhu cầu sử dụng mảng, thao tác với mảng.
 b. Kết quả:- Có nhu cầu sử dụng một kiểu dữ liệu nào khác để giải quyết bài toán có yêu cầu.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	GV đưa ra bài toán: Xét bài toán nhập số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt của một nhóm 5 người. 
Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm: Vận dụng kiến thức đã học , hãy giải quyết các vấn đề sau:
+ Đưa ra màn hình tổng số tiền thu được?
+ Số người ủng hộ có số tiền cao hơn tiền trung bình của nhóm?
- GV chiếu nội dung chương trình giải bài cho cả lớp xem.
- Tương tự, nếu giải quyết bài toán tính số tiền trung bình của 100 người hoặc N nào đó lớn (nhập từ bàn phím). 
- Yêu cầu học sinh nhận xét bài toán mở rộng trên.
	- Xác định được số lượng các biến để lưu trữ số tiền đã ủng hộ.
- Xác định được kiểu dữ liệu của các biến thuộc kiểu thực.
- Tính được tổng số tiền và số tiền trung bình đã quyên góp.
- Sử dụng câu lệnh rẽ nhánh để đếm số lượng người ủng hộ số tiền cao hơn tiền trung bình của nhóm.
- Viết chương trình giải quyết yêu cầu của bài toán.
Học sinh có thể nhận xét:
+ Cần phải khai báo số lượng biến lớn;
+ Sử dụng nhiều câu lệnh rẽ nhánh để giải quyết việc so sánh;
+ Thao tác so sánh lặp lại nhiều lần;
+ Nhận xét được nhược điểm của việc giải quyết bài toán theo cách trên, do vậy cần có cách tổ chức dữ liệu nào khác để giải quyết yêu cầu của bài toán mở rộng trên. 



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Nội dung mục 1: Tìm hiểu kiểu mảng một chiều(Thời gian: 20phút)
  1.1 Mục tiêu:Giúp học sinh hiểu rõ khái niệm mảng một chiều.
  1.2 Kết quả:Học sinh biết khi nào dùng mảng một chiều, biết các thành phần để xác định mảng (tên, số lượng phần tử, kiểu dữ liệu của phần tử, khai báo, cách tham chiếu đến một phần tử trong mảng).
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	-Bằng cách nào để xử lí và lưu trữ một dãy số nguyên về dưới dạng bảng?
-Đánh giá và đưa ra mục đích sử dụng cấu trúc mảng trong chương trình.
-Từ ví dụ và nghiên cứu sgk, yêu cầu học sinh nêu khái niệm mảng? 
-Yêu cầu học sinh đọc và nghiên cứu ví dụ trang 53/sgk.
-Treo bảng phụ hoặc trình chiếu bằng đèn chiếu. 

-Phân tích hai chương trình để học sinh nhận thấy sự thuận tiện khi sử dụng mảng.
+Chương trình 1: không sử dụng kiểu mảng.
+Chương trình 2: Sử dụng kiểu mảng một chiều 
- Phát phiếu học tập 1
	Đưa ra một vài ý kiến hay một số ví dụ thực tế
-Nắm mục đích sử dụng.
-Nêu và ghi khái niệm
-Đọc ví dụ.
-Hoạt động nhóm2 học sinh: tìm hiểu hai chương trình trong sgk.
-Đưa ra ý kiến nhận xét về hai chương trình.
- Hoạt động nhóm 4 học sinh và hoàn thành nhanh vào bảng phụ.
1. Kiểu mảng 1 chiều:
a.Khái niệm: Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu, mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số. Để mô tả mảng một chiều ta cần xác định kiểu của các phần tử và cách đánh các chỉ số các phần tử.
Với mảng một chiều ta cần quan tâm đến:
· Tên mảng một chiều.
· Số lượng phần tử trong mảng.
· Cách khai báo biến mảng một chiều.
· Cách tham chiếu đến các phần tử.



2. Nội dung mục 2: Khai báo mảng một chiều(Thời gian: 15phút)
	   2.1 Mục tiêu: Giúp học sinh biết khai báo mảng một chiều theo hai cách (gián tiếp và trực tiếp).
  2.2 Kết quả: Học sinh nhận biết khai báo, biết cách đặt tên, xác định kiểu dữ liệu các phần tử và các tham chiếu đến các phần tử của mảng.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Giới thiệu cách khai báo biến mảng



-Phát phiếu học tập 2

-Nhận xét và đưa ra câu trả lời đúng.

Ví dụ: muốn truy cập đến phần tử 20 của mảng A ta viết:           A[20]
H:  Muốn truy cập đến phần tử thứ 7 trong mảng B ta viết thế nào?
	-Chú ý và ghi các cách khai báo.
-Nhận thấy được cách khai báo mảng nào tiện lợi và dễ dàng hơn.
-Hoạt động nhóm(4HS/1nhóm): và trình bày kết quả.
- Xung phong lên bảng viết
-Có 2 cách khai báo biến mảng một chiều:
b.Khai báo:
Cách 1: Khai báo trực tiếp:
Var <tên biến mảng>: array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
Cách 2: Khai báo gián tiếp
Type <tên kiểu mảng>= array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
Var <tên biến mảng>:<tên kiểu mảng>;
Trong đó: +Kiểu chỉ số thường là một đoạn số nguyên liên tục có dạng n1...n2(n1<n2)(n1,n2 là các hằng hoặc biểu thức)
+ Kiểu phần tử là kiểu dl của các phần tử của mảng.
-Để tham chiếu đến phần tử trong mảng, ta viết:  <Tênbiếnmảng>[chỉ số]



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian: 60 phút)
+ Mục tiêu:Học sinh phân biệt, hiểu được cú pháp khai báo mảng một chiều theo hai cách. Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp, vận dụng kiến thức lý thuyết vừa học vào một bài toán cụ thể.
+ Kết quả: Học sinhbiết vận dụng kiến thức khai báo mảng và kiến thức đã học để hoàn chỉnh các mức bài tập theo yêu cầu.
Hoạt động 1: Tìm hiểu các câu hỏi (Thời gian: 15 phút)
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNGHỌC SINH

	Câu hỏi 1: Hãy giải thích ý nghĩa của cú pháp khai báo biến sau đây:
a) Var A: Array[1..100] of Integer;
b) Type KT=Array[-2..97] of Boolean;
    Var B: KT;
Câu hỏi 2:Khai báo biến mảng để nhập số tiền quyên góp củaN người (N là số nguyên dương)?
a) Khai báo biến trực tiếp.
b) Khai báo biến mảng gián tiếp.
c) Cách tham chiếu đến một phần tử cụ thể trong khai báo trên.
Câu hỏi 3:Viết chương trình nhập số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt của M người (M được nhập từ bàn phím). Đưa ra màn hình tổng số tiền thu được, số lượng người ủng hộ cao hơn tiền trung bình của đợt?
- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, đại diện nhóm báo cáo kết quả của nhóm.
- Nhận xét kết quả của từng nhóm.
	- Học sinh thảo luận và giải quyết yêu cầu của từng câu hỏi ra giấy.
- Đại diện nhóm báo cáo trước lớp.



Hoạt động 2: Tìm hiểu ví dụ 1 (Thời gian: 15 phút)
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Bài toán: Tìm phần tử lớn nhất của một dãy số 
nguyên.

-Yêu cầu học sinh xác định nhanh thành phần Input, Output của bài toán.
-Gọi 1 một sinh cho biết ý tưởng giải bài toán.
-Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm để tìm hiểu về việc chuyển từ thuật toán dưới dạng liệt kê thành 1 chương trình hoàn chỉnh.
-Treo bảng phụ (đèn chiếu): chương trình vidu1 sgk/56
-Cho biết trong chương trình trên khai báo mảng theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp? Trong mảng có bao nhiêu phần tử, các phần tử có giá trị gì?, . . . .
-Nhận xét và phát vấn: theo các em đoạn chương trình nào thể hiện bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 trong thuật toán?
-Nhận xét và đưa ra kết luận đúng.







Bài 1: Viết CT tạo mảng A gồm N (N100) số nguyên. Tính tổng các phần tử của mảng là bội của một số nguyên dương k cho trước.
Đọc đề bài toán và trả lời:
In: mảng A, số k
Out: Tổng (S) các p/tử trong mảng A là bội của k.
Chạy thử chtrình 
N = 8   A: 5, 6, -8, 13, 24, 7, -4, -12  và k =3    
	A
	5
	6
	- 8
	13
	24
	7
	- 4
	- 12

	I
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A[i] mod 3
	2
	0
	- 2
	1
	0
	1
	-1
	0

	S
	0
	0
	6
	6
	6
	30
	30
	30
	18



	-Ghi đề bài toán.
-Xác định:
+Input: số nguyên dương n và dãy số a1, a2, . . ., an.
+Output: chỉ số và giá trị của số lớn nhất trong dãy.
-Nêu ý tưởng:
+Đặt số a1 là số lớn nhất.
So sánh: if a[i]> max then max:=a[i]

+Cho i lặp từ 2 đến n, nếu a[i]>max thì đổi max=a[i] và lưu lại vị trí i.
-Hoạt động (4 học sinh/1nhóm): 
+Đọc lại thuật toán.
+Tìm hiểu nghĩa của các câu lệnh trong chương trình.
-Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.
-Thành viên trong nhóm trả lời. Các nhóm khác bổ sung.
- Theo dõi và chú ý
-Chú ý một số vấn đề:
+ Dùng một mảng có kiểu phần tử là nguyên để biểu diễn một dãy hữu hạn các số nguyên.
+ Do mảng là một dãy các phần tử được đánh số bởi các số nguyên liên tiếp nên việc thực hiện nhập, xuất, xử lý các phần tử thường gắn với câu lệnh For-do.
Chương trình(sgk)

Bài 1 
Var    S, n, k, i : integer;
A: array[1..100] of integer;
Begin
Write(‘Nhap n = ’); readln(n);
{tao mang}
For i:=1 To n Do 
     begin
        write(‘phan tu thu ’,i,’ =’);                  
        readln(A[i]);
     end;
write(‘Nhap k = ’); readln(k);
S := 0; {khoi tao S ban dau}
{tinh tong}
For i:=1 To n Do 
     If A[i] mod k = 0 Then 
                S := S + A[i];
Writeln(‘Tong can tinh la ’, S);
End.


Hoạt động 3: Tìm hiểu và phân tích ví dụ 2/sgk (Thời gian: 30 phút)
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Bài toán: Sắp xếp dãy số nguyên bằng thuật toán tráo đổi.

-Yêu cầu học sinh xác định nhanh thành phần Input, Output của bài toán.

-Gọi 1 một sinh cho biết ý tưởng giải bài toán.

-Treo bảng phụ thuật toán.

+Như ở ví dụ trên ta nói việc xử lí mảng thường gắn với câu lệnh lặp. Cho biết số lần lặp cần là bao nhiêu lần trong bài toán này?
+Sau mỗi lần chạy cần thực hiện một số thao tác nào?

-Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm để tìm hiểu về việc chuyển từ thuật toán dưới dạng liệt kê thành 1 chương trình hoàn chỉnh.
-Treo bảng phụ: chương trình vidu2 sgk/57-58
-Cho biết trong chương trình trên, biến nào là biến mảng? Cho biết kiểu và số phần tử của mảng.
-Nhận xét và phát vấn: theo các em đoạn chương trình nào thể hiện các bước trong thuật toán?
-Nhận xét và đưa ra kết luận đúng.
-Yêu cầu học sinh chú ý một số vấn đề:
· Nên bám sát thuật toán để viết câu lệnh hay đoạn chương trình tương ứng.
· Có thể dùng cấu trúc While-do thay cho câu lệnh For-do.




Bài 2.Hãy đưa các câu lệnh đó vào những vị trí thích hợp trong chtrình bài 1, để có được chtrình đưa ra số các số dương và số các số âm trong mảng.
Y/cầu hs n/cứu nội dung các câu lệnh và hỏi:
- Ý nghĩa của biến am, duong?
- Chức năng của lệnh (3)?
- Lệnh (4) đưa ra thông tin gì?
Chạy thử chtrình 
N = 8   A: 5, 6, -8, 13, 24, 7, -4, -12  
	A
	5
	6
	- 8
	13
	24
	7
	- 4
	- 12

	Duong
	1
	2
	2
	3
	4
	5
	5
	5

	Am
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	3





Số 





Số Bài 3: Số nguyên dương N (N250) và dãy A gồm N số nguyên dương, mỗi số đều không vượt quá 500. Hãy sắp xếp dãy A thành dãy không giảm.
. Đọc đề và xác định bài toán.
In: N (N250), dãy A (A[i]<500).
Out: dãy A không giảm
2.Thuật toán
B1: Nhập N, dãy A ;
B2: jN;
B3: nếu j<2 thì đưa ra dãy đã được sắp xếp, KT;
B4: jj-1; i1;
B5: Nếu i>j thì Qlại B3;
B6: Nếu A[i]>A[i+1] thì tráo đổi A[i] và A[i+1];
B7: Quay lại B5.


	-Ghi đề bài toán.
-Xác định:
+Input: số nguyên dương N (N≤250) và dãy A gồm N số nguyên dương: a1,a2,...,an, mỗi số điều không vượt quá 500.
+Output: dãy A đã được sắp xếp thành dãy không giảm.
-Nêu ý tưởng:
   Với mỗi cặp số hạn đứng liền kề trong dãy, nếu số trước lớn hơn số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. Việc đó được lặp lại, cho đến khi không có sự đổi chỗ nào 
xảy ra nữa.
-Hoạt động (4 học sinh/1nhóm): 
+Nhớ lại thuật toán.
+Số lần lặp là N-1 lần.
+Thực hiện công việc hoán đổi giá trị nếu ai>ai+1.
-Đoạn lệnh tráo đổi:
Begin
    T:=a;
    A:=b;
    B:=a;
End;
-Tìm hiểu nghĩa của các câu lệnh trong chương trình.
-Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.
-Thành viên trong nhóm trả lời. Các nhóm khác bổ sung.
Chương trình(sgk)
Bài 2
Var    n, i : integer;
am, duong : integer;
A : array[1..100] of integer;
Begin
Write(‘Nhap n = ’); readln(n);
{tao mang}
For i:=1 To n Do 
     begin
        write(‘phan tu thu ’,i,’ =’);                  
        readln(A[i]);
     end;
am := 0; duong := 0;
{dem}
For i:=1 To n Do 
     If A[i] >0 Then 
                duong := duong + 1     
 Else if  A[i]<0 Then   am := am + 1;
Writeln(duong: 4, am:4);
End.

Bài 3
Var A: array[1..300] of integer; 
        N, i, j :integer; 
Begin
{tao mang}
Write(‘Nhap n = ’); readln(n);
For i:=1 To n Do 
     begin
        write(‘phan tu thu ’,i,’ =’);                  
        readln(A[i]);
     end;
{sap xep mang}
For j := N Downto 1 Do
   for i:=1 to j - 1 do
       If a[i] > a[i+1] then
       begin
t:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; 
a[i+1] :=t
       end;
{dua ra mang da sap xep}
Writeln (‘Mang da duoc sap xep ’);
For i :=1 To N Do write (a[i]:4);
Readln
End.


D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (Thời gian: 15 phút)
+ Mục tiêu: Học sinhcó nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình, có thể áp dụng vào các bài toán trong thực tiễn.+ Kết quả: Học sinhcó nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình, có thể áp dụng vào các bài toán trong thực tiễn.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Giao nhiệm vụ:
Em hãy tìm hiểu bài:
Viết chương trình nhập một mảng A gồm 20 phần tử có kiểu nguyên. Đếm số phần tử trong mảng A có giá trị là bội số của 5 và 3.
	HS nghiên cứu, tìm hiểu chủ đề và hoàn thành chương trình.


Chương trình:
program  Dem_phan_tu;
Var a:array[1..20] of integer;
i,n,dem: integer;
Begin
  write('Nhap so phan tu của mang); readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
   write('So ',i,'= '); readln(a[i]);
  end;
  dem:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
   if (a[i] mod 5 =0) and (a[i] mod 3 =0)  then dem:= dem+ 1;
 end;
  writeln('Tong so phan tu can tim la: ',dem);readln;end.


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
ND1.NB
Chọn câu trả lời đúng nhất
Mảng một chiều là dãy …
A. các phần tử có thứ tự.
B. hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
C. vô số các phần tử có giá trị
D. các số nguyên hoặc số thực
ND2.NB
Khai báo biến mảng một chiều có dạng:
A. Var <tên biến mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
B. Type <tên biến mảng>:array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
C. Var <tên biến mảng>=array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
D. Type <tên biến mảng>=<tên kiểu mảng>;
ND3.NB
Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất ?
A. Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng;
B. Dùng để quản lí kích thước của mảng;
C. Dùng trong vòng lặp với mảng;
D. Dùng trong vòng lặp với mảng để quản lí kích thước của mảng;
ND4.NB
Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần 
A. khai báo một hằng số là số phần tử của mảng; 
B. khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng;
C. khai báo chỉ số kết thúc của mảng;
D. không cần khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định;
ND1.TH
Cho khai báo mảng như sau :
Var m : array[0..10] of integer ;
Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng ?
A. a[10];		
B. a(10);		
C. a[9];		
D. a(9);
ND2.TH
Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ ?
A. mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;
B. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;
C. mang : INTEGER OF ARRAY[0..10];
D. mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;
ND4.TH
var a:array[1..10] of integer;
s,i:integer;
begin
   s:=0;
   for i:=1 to 10 do a[i]:=i;
   for i:=5 downto 1 do s:=s+a[i];
   writeln(s);
readln
end.
Sau khi thực hiện chương trình trên, giá trị hiển thị lên màn hình là gì?

A. 20
B. 10
C. 5
D. 15
ND1.VD
Giả thiết M và N là hai mảng một chiều được khai báo như sau:
Var M,N:array[1..20] of integer;
Giả sử giá trị M[i] và N[i] (i nhận giá trị từ 1 đến 20) đã được xác định. Xét đoạn chương trình sau:
d:=0;
for i:=1 to 20 do if M[i] <> N[i] then d:=d+1;
writeln(d);
Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì dưới đây?
A. Đếm số phần tử của M khác các phần tử của N.
B. Đếm số phần tử khác nhau của M và N.
C. Đếm số cặp phần tử tương ứng khác nhau của M và N
D. Cả A, B, C đều sai
ND2.VD
Cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau :
Var a : array[0..50] of real ;
k := 0 ;
for i := 1 to 50 do
if a[i] > a[k] then k := i ;	
	Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì dưới đây ?
A. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng;
B. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng;
C. Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng;
D. Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng;
ND1.VDC
Xét chương trình sau.
var a:array[1..1000] of integer;
n,i,t:integer;
begin
   write('N= ');readln(n);
   for i:=1 to n do readln(a[i]);
   for i:=1 to n div 2 do
   begin
     t:=a[i];a[i]:=a[n-i+1]; a[n-i+1]:=t;
   end;
   for i:=1 to n do write(a[i]:5);
readln
end.
Hãy cho biết chương trình trên thực hiện công việc gì?
A. Đảo ngược vị trí của các phần tử mảng a.
B. Ghi một nửa số phần tử ở cuối lên các vị trí đầu tiên.
C. Sắp xếp các phần tử của a theo thứ tự giảm dần
D. Sắp xếp các phần tử của a theo thứ tự tăng dần




BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
 1.Về kiến thức:
	Củng cố cho HS những hiểu biết về kiểu dữ liệu mảng.
2. Về kỹ năng:
      + Khai báo được kiểu dữ liệu mảng, nhập dữ liệu mảng, đưa ra màn hình chỉ số và giá trị của các phần tử mảng.
      + Duyệt qua phần tử của mảng để xử lý từng phần tử.
3.Về tư duy và thái độ:
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
- Năng lực chuyên biệt: Khái báo được kiểu mảng 1chiều, vận dụng vào giải quyết 1 số bài toán về kiểu mảng. Viết và thực hiện chương trình trên máy tính.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên:
- SGK, SGV, giáo án,
- Nêu câu hỏi gợi mở, diễn giảng, một số phương pháp khác.
2. Học sinh:
- SGK, vở ghi, đọc trước bài ở nhà.
III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (Thời gian: )
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:(Thời gian: 5 phút)
1. Khai báo mảng một chiều trực tiếp cho ví dụ?
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	
- Xaây döïng thuaät toaùn ôû lôùp 10.
+ Thuaät toaùn : (Caùch lieät keâ )
Böôùc1:Nhaäp N, caùc soá haïng a1,a2,…,aN

Böôùc 2 : M N.
Böôùc 3 : Neáu M<2 thì ñöa ra daõy A ñaõ ñöôïc saép xeáp, roài keát thuùc.


Böôùc 4 : M M-1. i0.

Böôùc 5 : i i+1.
Böôùc 6 : Neáu i>M thì quay laïi böôùc 3.
Böôùc 7 : Neáu ai > ai +1 thì trao ñoåi ai vaø ai +1 cho nhau.
Böôùc 8 : Quay laïi böôùc 5.
? Thuaät toaùn treân döøng laïi khi naøo ?
- HS deã daøng nhaän ra vieäc chuyeån ñoåi ngoân ngöõ töø ngoân ngöõ thuaät toaùn sang ngoân ngöõ laäp trình. 
+ Sau laàn duyeät thöù nhaát giaù trò lôùn nhaát ñöôïc ñöa ra ôû cuoái daõy.sau löôït thöù 2, giaù trò lôùn nhaát thöù hai ñöôïc xeáp vaøo saùt cuoái.Töông töï , duyeät cho heát daõy. Giaù trò cuûa bieán j chính laø chæ soá phaàn töû  cuoái trong ñoaïn ñöôïc duyeät cuûa löôït. Giaù trò cuûa bieán i chính laø chæ soá phaàn töû ñöôïc laáy so saùnh vôùi phaàn töû keà nhau trong daõy.


   - Các biến cần khai báo     
   - Nhập vào 1 mảng
   - khởi tạo đếm và tổng
   - Duyệt qua từng phần tử mảng, kiểm tra nếu nó là số chẵn thì đếm và cộng vào tổng ban đầu đã khởi tạo




















Bài tập 3: Nhập vào một mảng số nguyên, đưa mảng vừa nhập ra màn hình. Nhập một số nguyên x từ bàn phím, đếm xem trong mảng vừa nhập có bao nhiêu số bằng x.
Gợiý:
   - Các biến cần khai báo     
   - Nhập vào 1 mảng
   - Đưa mảng vừa nhập ra màn hình
   - Nhập số nguyên x
   - Khởi tạo biến đếm
   - Kiểm tra số tham chiếu đến có bằng x không? Nếu bằng thì đếm.
Program      bt3;
Uses            crt;
Var       a : array[1..20] of integer;
             i,n,dem,x:integer;
begin
      write(‘nhap n = ‘); readln(n);
      for  i:= 1 to n do
          begin
               write(‘a[‘,i,’]’);    
               readln(a[i]);
          end;
     dem:=0; 
     for i:=1 to n do
         if  a[i] = x   then
              dem:=dem + 1;
 writeln(‘so bang’,x,’ trong mang la:’, dem);
readln
end.
	 BAI 1 Tìm phaàn töû  lôùn nhaát cuûa daõy soá nguyeân.
- Input : Soá nguyeân döông N (N,250) vaø daõy N soá nguyeân töø  a1 … aN 
- Output :Soá lôùn nhaát Max cuûa daõy soá.
 Thuaät toaùn : (Caùch lieät keâ ) 
Böôùc 1 : nhaäp N vaø daõy a1 ,… , aN .


Böôùc 2 : Max  a1 ,i 2.
Böôùc 3 : Neáu i > N thì ñöa ra giaù trò Max roài keát thuùc.

Böôùc 4 : Neáu ai > Max thì Max ai.

Böôùc 5 : ii + 1 ,roài quay laïi böôùc 3.
+ Döøng laïi khi M<2 thì ñöa ra daõy A ñaõ ñöôïc saép xeáp, roài keát thuùc.
+ Quaù trình laëp ñoù caàn döøng laïi khi 1 trong hai söï kieän sau xaûy ra. ( tìm thaáy hoaëc tìm heát daõy maø  khoâng thaáy )

 Chöông Trình :  
Program timmax ;
Uses crt ;
Const Nmax =250 ;
Type Arrint = array [ 1..Nmax ] Of integer ;
Var N, i, Max, csMax : integer ;
       A : Arrint ;
Begin 
    Clrscr ;
Write(‘nhap so luong phan tu cua day so , n= ‘) ;
Readln(N) ;
For  i:= 1 to N do 
    Begin
        Write(‘Phan tu thu ‘, i , ‘=’ ) ;
         Readln(A[i]) ;
    End ;
Max := A[1 ] ; csmax := 1 ;
For  i := 2 to N do
      If A[i] > Max then
          Begin
               Max := A[i] ;
               Csmax := i ;
          End ;
Writeln(‘gia tri cua phan tu Max :’, Max) ;
Writeln(‘Chi so cua phan tu Max : ‘, csmax) ;
Readln ;
End.
Bài tập2: Nhập vào một mảng số nguyên. Đếm xem trong mảng vừa nhập có bao nhiêu số chẵn, Tính tổng các số chẵn đó.
.
Program      bt2;
Uses            crt;
Var       a : array[1..20] of integer;
             i,n,dem,t:integer;
begin
      write(‘nhap n = ‘); readln(n);
      for  i:= 1 to n do
          begin
               write(‘a[‘,i,’]’);    
               readln(a[i]);
          end;
     dem:=0; t:=0;
     for i:=1 to n do
         if  (a[i] mod 2 = 0 )  then
              begin
                    dem:=dem + 1;
                    t:= t + a[i];
              end;
     writeln(‘so chan trong mang la:’, dem);
     writeln(‘tong so chan la:’, t);
readln
end.




KIỂU XÂU (tiết 1)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được một kiểu dữ liệu mới, biết được khái niệm kiểu xâu
- Phân được sự giông và khác nhau giữa kiểu mảng kí tự với kiểu xâu kí tự
- Biết các khai báo biến, nhập xuất dữ liệu, tham chiếu đến từng kí tự của xâu.
- Biết các thao tác liên quan đến xâu 
2. Kĩ năng
	- Khai báo được biến xâu trong NNLT Pascal. Sử dụng biến xâu, các phép toán và các hàm thủ tục về xâu để giải quyết một số bài toán đơn giản
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:  giáo án, sgk, bảng phụ một số ví dụ
2. Học sinh:  sgk
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: (5 phút )Tìm hiểu ý nghĩa xâu kí tự

	Hđ của GV
	Hđ của HS

	ĐVĐ: Dữ liệu trong các bài toán không chỉ thuộc kiểu số mà cả kiểu phi số dạng kí tự. Dãy các kí tự đgl dữ liệu kiểu xâu.
Ghi  đề bài học
Trước tiên tìm hiểu Xâu kí tự là gì?
Nêu vài ví dụ xâu: 
a) ‘HaNoi’
b) ‘lop 11A1’
c) ‘Nguyen Van An’
Hs đã chbị bài ở nhà, y/cầu hs cho biết xâu là gì?

Cho hs khác bổ sung (nếu cần)



Hỏi: Số lượng kí tự các xâu ở ví dụ trên là bao nhiêu?

Hỏi: Xâu có một kí tự trống được viết như thế nào? số kí tự là bao nhiêu?
Hỏi: Xâu rỗng được viết như thế nào? 
	Lắng nghe




Quan sát, nhận biết




Tl: Xâu là dãy các kí tự trong bảng mã ASCII, mỗi kí tự là một ptử. 
Số lượng các kí tự trong xâu là độ dài của xâu. 
Độ dài xâu bằng 0 gọi là xâu rổng.
-Xácđịnh và trả lời:
a) 5 kí tự
b) 8 kí tự, dấu cách là 1 kí tự
c) 13 kí tự 
- Tl: ‘ ’, có độ dài là 1
- Tl: ‘’, có độ dài là 0
KIỂU XÂU

1. Khái niệm


Xâu kí tự: (sgk)

- Xâu có một kí tự trống 
- Xâu rỗng




2. Hoạt động 2: (10 phút)Tìm hiểu về kiểu xâu
	Hđ của GV
	Hđ của HS

	1.Y/cầu hs cho biết cách khai báo biến xâu
Hỏi: ý nghĩa của từ khoá string?
Và [<độ dài lớn nhất của xâu>] ?





Hỏi: Nhập xâu hoten chỉ có 20 kí tự được không? (t/tự 31 kí tự?)
Hỏi: Khi khai báo không có [n] thì số lượng kí tự là bao nhiêu?
* Y/cầu hs cho ví dụ
2.  Tham chiếu đến từng kí tự của xâu
Y/cầu hs: Nhắc lại cách tham chiếu đến từng phần tử của mảng?
- Giới thiệu cấu trúc chung
- Y/cầu hs cho biết ý nghĩa của St[i]
Y/cầu hs tìm ví dụ khác

	1. N/cứu sgk và trả lời
Var <tên biến xâu>: string [<độ dài lớn nhất của xâu>] ;
Tl: String là tên kiểu xâu
- [n] giá trị qui định số lượng kí tự tối đa mà biến xâu có thể chứa.
Ví dụ:  
Var hoten: string[30];
Var St: string;
Tl:được (không)

- Số kí tự tối đa là 255

2. Lắng nghe, quan sát bảng để trả lời.


Tl: St[i]  p/tử thứ i của xâu St

2. Khai báo 
VAR tên_biến: STRING [độ dài lớn nhất của xâu];




Ví dụ:
i)Var hoten: string[30];
ii)Var St: string;




* Tham chiếu đến từng kí tự của xâu
Tên_biến_xâu[chỉ số]



3. Hoạt động 3: (25 phút)Các thao tác xử lí xâu
a. Nội dung:
- Phép ghép xâu: kí hiệu +
- Các phép so sánh: =, <>, >, <, <=, >=
- Các thủ tục: delete(), insert(), val(), str().
b. Các bước tiến hành:
	Hđ của GV
	Hđ của HS

	1. Gợi nhớ các phép toán đã học
Y/cầu hs nhắc lại các phép toán đã học trên kiểu dữ liệu chuẩn.


2. Phép ghép xâu: kí hiệu dấu cộng (+)
Y/cầu hs cho biết kết quả các ví dụ? độ dài xâu nhận được?

3. Các phép so sánh
Y/cầu hs nêu lại các phép so sánh?
Ở đây là chta so sánh các xâu với nhau
Y/cầu hs cho biết kết quả các phép so sánh

Các phép so sánh được thực hiện theo thứ tự từ điển.
	1. Chú ý theo dõi, suy nghĩ và trả lời:
P/toán số học
P/toán quan hệ (so sánh)
P/toán logic
2. Suy nghĩ cho ví dụ
Vd:
‘My Computer’ độ dài11

St = ‘pho co-Hoi An’
độ dài 11
3. 
Nhớ lại và trả lời
Vd1: 
A:=’Xa hoi’; B:=’Xa hoi’;
A=B  True
Vd2: A:= ‘Anh’; B:= ‘Ba’
A>B  False
Vd3: A=’hoa’; B=’hao’
A>B  True
. Các thao tác xử lí xâu
a) Phép ghép xâu
(+) ghép nhiều xâu thành một 
Có thể t/hiện ghép đvới các hằng xâu và biến xâu.
Vd1:
‘My’+ ‘ ’+ ‘Computer’
Vd2: s1:=‘pho co’
s2:=‘Hoi An’
St:=s1+’-’+s2;

b) Các phép so sánh
Giả sử A, B là 2 xâu
+) A=B: A giống B hoàn toàn
+) A>B kí tự đầu tiên khác nhau giữa chúng từ trái sang, mà trong A có mã ASCII lớn hơn

	4. Các thủ tục
Vd1: s=’Nui Thanh’
Để s chỉ còn ‘anh’ ta phải viết thủ tục delete() thế nào?
Vd2: s2=’Nui Thanh’
Để s2 thành xâu ‘THPT Nui Thanh’ ta phải chèn thêm gì vào xâu? Và chèn như thế nào?
* Ý nghĩa: ch/đổi xâu s thành số rồi gán cho biến N, nếu ch/đổi thành công thì code = 0, nglại thì code chứa số chỉ vị trí kí tự đầu tiên xuất hiện lỗi trong xâu s và giá trị N ko xác định
* Ý nghĩa: ch/đổi giá trị số N thành kiểu xâu, rồi gán cho biến st.
5. Kiểm tra kiến thức
Treo bảng y/cầu hs điền vào chổ trống (…)
Hs trả lời:
bảng1:
Insert(s1,s2,8)
Insert(‘CDE’,s2,3)
bảng2:
Delete(st,7,9) 
N= kxđ, e=5
	4. Chú ý lắng nghe
Tl: Delete(s,1,6)



Tl: Insert(‘THPT ’,s2,1)



Code =0, n=3.14
Code =3, n ko xác định


	Xâu s1
	‘cua Me’
	

	Xâu s2
	‘Mua xuan’
	‘ABGHI’

	Thao tác
	Insert(…,s2,…)
	Insert(…,s2,…)

	kết quả
	‘Mua xuacua Me’
	‘ABCDEGHI’


st=’2008’
BẢNG 1
	Xâu st
	‘Mua xuan cua Me’
	‘12.3A+02’

	Thao tác
	Delete(st,…,…)
	Val (st,n,e)

	kết quả
	st = ‘Mua xu’
	n = … ,  e = …


BẢNG 2

c) Các thủ tục
Delete(S,vt,N)



Insert(s1,s2,vt)
Trong đó vt, N là các số ngdương
Val (s,N,code)
Vd: Val(’3.14’,n,code)
Val(‘11A1’,n,code)

Str(N,st)
Vd: str(2008,st)



















						        		    	

KIỂU XÂU (tiết 2)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được lợi ích của thủ tục và hàm liên quan đến xâu trong NNLT Pascal.
- Nắm được cấu trúc chung và chức nằng của một số hàm và thủ tục liên quan đến xâu trong NNLT Pascal.
2. Kĩ năng
	Nhận biết và bước đầu sử dụng được một số hàm và thủ tục để giải quyết một số bài tập đơn giản liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: bảng phụ các ví dụ chbị sẵn, giáo án ,sgv, sgk
2. Học sinh: sgk
III. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Hoạt động 1:  Kiểm tra bài cũ
	Hđ của GV
	Hđ của HS

	Nêu câu hỏi:
1. Khai báo một xâu có độ dài tối đa là 50 kí tự.
2. Cho s1:=’hoa’; s2:=’Hoa’; 
Biểu thức s1<s2 cho kết quả là gì?(True hay False )
Gọi 1 hs kiểm tra.
	Lắng nghe câu hỏi và trình bày phần trả lời.
1. Var st:string[50];
2. False


2. Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của các hàm xử lí trên xâu
a. Nội dung: Các hàm length(), copy(), pos(), upcase()
b. Các bước tiến hành:
	Hđ của GV
	Hđ của HS

	
+ Nêu ý nghĩa hàm length()
Length(st) = ??
Length(‘’) =??
+Nêu ý nghĩa hàm copy()
+Nêu ý nghĩa hàm pos()
Pos(‘51’,s) = ??
+ Nêu ý nghĩa hàm Upcase()

Treo bảng
* Y/cầu hs n/cứu và điền vào chổ trống trong bảng
	
Chú ý lắng nghe

Tl: 9
Tl: 0




Tl: 8


Suy nghĩ và lên bảng điền kết quả và nội dung còn thiếu vào bảng
d) các hàm
Length(s)
Vd: + length(‘11A2’)=4
+ St:=’xuan xanh’
       Length(st)=9

Copy(S, vt, N)
Vd: Copy(st, 1, 4) = ‘xuan’
Pos(s1,s2)
Vd: S=’Lop co 51 hs’
Pos(‘51’,s) = 8
Upcase(ch) , ch là 1 kí tự
Vd: upcase(s[5]) 
 s=’Lop Co 51 hs’

	


3. Hoạt động3: Vận dụng dữ liệu kiểu xâu để viết chtrình giải 1 số bài toán đơn giản
	Hđ của GV
	Hđ của HS

	1.
Nêu bài toán ví dụ 1 (ghi bảng)
- Bài toán trên cần sử dụng kiểu dữ liệu gì để nhận giá trị là họ tên? 
- Cần sử dụng mấy biến xâu?
Y/cầu hs viết khai báo các xâu?

Y/cầu hs viết tiếp lệnh nhập giá trị cho xâu a, b
Chỉnh sửa lại phần nội dung hs viết được.
- Làm thế nào để xác định xâu lớn hơn? Viết lệnh gì để đưa dữ liệu xâu ra màn hình?
Tiểu kết: để nhập/xuất dữ liệu kiểu xâu vẫn sử dụng lệnh read/write như  kiểu dữ liệu chuẩn
2. Nêu bài toán ví dụ 2
Y/cầu hs khai báo xâu S.
Ycầu hs viết lệnh nhậo giá trị cho xâu


Làm thế nào để biết số kí tự ‘A’ có trong xâu?

Xâu S được nhập vào có bao nhiêu kí tự?
Tiểu kết: để duyệt qua tất cả các ptử trong xâu ta vẫn dùng lệnh for
	
Ghi lại đề bài, suy nghĩa và trả lời:
- Kiểu xâu
- 2 biến
Lên bảng viết khai báo
Var a,b:string;
Lên bảng
Readln(a); Readln(b);


So sánh 2 xâu a và b
Dùng lệnh write()




2. Ghi lại đề bài toán
Var S:string;
Begin 
Write(‘nhap xau ’); readln(s);
Tl: duyệt qua tất cả các kí tự trong xâu nếu kí tự nào =’A’ thì đếm được 1 kí tự
Tl: Length(s) kí tự
. Mộtsố ví dụ
Vd1: Viết CT nhập vào họ tên đầy đủ của 2 người và đưa ra  màn hình xâu họ tên lớn hơn.


Var a,b:string;
Begin
Write(‘nhap ten ng 1’);
Readln(a);
Write(‘nhap ten ng 2’);
Readln(b);
If a>b then write(a) 
Else write(b);
End.


Vd2: Viết CT nhập vào xâu S bất kì, cho biết trong xâu sử dụng bao nhiêu kí tự ‘A’?

Var S:string; i,d:byte;
Begin 
Write(‘nhap xau ’); readln(s);d:=0;
For i:=1 to length(s) do
If s[i]=’A’ then inc(d);
Write(d:4);
End.



NB.1: Độ dài tối đa của kiểu dữ liệu string là bao nhiêu?
A. 255
B. 256
C. 65535
D. tùy ý
NB.2: Hãy cho biết ký hiệu nào sau đây dùng để ghép nhiều xâu thành 1 xâu?
A.&				
B. - 
C. *				
D. +
NB.3: Để khai báo kiểu xâu trực tiếp ta sử dụng cú pháp nào?
A. Var <tên biến> : <tên kiểu> ;
B. Var <tên biến> : String[độ dài của lớn nhất của xâu] ;
C. Var <tên biến> = <tên kiểu>;
D. Var <tên biến> = String[độ dài lớn nhất của xâu];

NB.4:Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Xâu A lớn hơn xâu B nếu độ dài xâu A lớn hơn độ dài xâu B;
B. Xâu A lớn hơn xâu B nếu kí tự dầu tiên khác nhau giữa chúng kể tử trái sang trong xâu A có mã ASCII lớn hơn;
C. Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A nhỏ hơn B;
D. Hai xâu bằng nhau nếu chúng giống nhau ho àn toàn;
TH.1:Hãy cho biết khai báo biến xâu nào sau đây là đúng?
A.Var St:string[1..20];	
B.Var St:string of Char;   
C. Var St:string[10];  
D.Var St:string[500];

TH.2: Thủ tục/Hàm nào sau đây viết sai cú pháp ?(trong đó st,st1,st2 là các biến xâu).
A. Length(st,5) ;	
B.Copy(St,4,3) ;	
C.Pos(St1,st2) ;		
D.Upcase(St[5]) ;
TH.3 :Cho xâu S1 := ‘abc’ ;  và xâu S2 := ‘bac’ ; Hãy cho biết kết quả của S2 sau khi thực hiện thủ tục INSERT(S1,S2,3)?
A.‘abcbac’	
B.‘bacabc’	
C. ‘baabcc’
D. ‘abbacc’
VD.1 :Trong các biểu thức sau, biểu thức nào sau đây cho giá trị đúng (giá trị True)?
A.‘HOC ANH VAN’ > ‘anh van’ 
B.‘tin hoc’ > ‘Hoc tin hoc’ 
C.‘Tin Hoc’ > ‘Tin hoc’ 
D.‘Tin hoc’ = ‘tin hoc’ 
VD.2 :
Xét đoạn chương trình sau:
Var    S: string;

Begin
S:= ‘tin hoc lop 11’;
S[1]:= Upcase(S[1]);
Write (St);
End.
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên thì xâu S có giá trị là:
A. ‘tin Hoc Lop 11’	
B. ‘Tin hoc lop 11’	
C. ‘TIN HOC LOP 11’	
D. ‘Tin Hoc Lop 11’

VDC.1 :
Xét đoạn chương trình sau:
Var    S: string;
       i : integer;

Begin
S:= ‘tin hoc lop 11’;
S[1]:= Upcase(S[1]);
For i:=2 to (length(S)-1) do
		If  S[i] = ‘ ’ then S[i+1]:=Upcase(S[i+1]);
Write (St);
End.

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên thì xâu S có giá trị là:
A. ‘tin Hoc Lop 11’	
B. ‘Tin hoc lop 11’	
C. ‘TIN HOC LOP 11’	
D. ‘Tin Hoc Lop 11’





Bài 14, bài 15. KIỂU DỮ LIỆU TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP

I. Mục tiêu của bài
1. Kiến thức:
- Học sinh biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp, đóng tệp; biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp.
2. Kỹ năng: 
- Khai báo đúng tệp văn bản.
- Có thể tạo chương trình đọc dữ liệu từ một tệp hoặc lưu trữ dữ liệu dưới dạng tệp văn bản.
3. Thái độ:
- Rèn luyện cho học sinh hiểu đúng, chính xác về tệp.
- Rèn luyện cho học sinh có ý thức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, phòng chống mất mát thông tin.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Giúp học sinh hình thành khả năng lưu trữ dữ liệu văn bản trên tệp máy tính, phục vụ vận dụng kiến thức vào công việc sau này.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên:
*  Tài liệu, bài tập:
- Sách giáo khoa, giáo án, sách giáo viên, những ví dụ đơn giản.
* Dụng cụ , thiết bị:
- Phòng máy, máy chiếu và phần mềm ngôn ngữ lập trình pascal 7.0.
2. Học sinh:
- Chuẩn bị sách vở
- Nắm vững kiến thức về kiểu dữ liệu tệp.
III. Chuỗi các hoạt động học
1. Hoạt động khởi động (Thời gian: 5 phút):
I.	Mục tiêu: Tạo động cơ để HS có nhu cầu quan tâm đến các hoạt động thao tác với tệp văn bản.
II.	Kết quả: Học sinh có nhu cầu mong muốn và thao tác thực tế với việc tệp văn bản .
Nội dung hoạt động

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu slide về các trạng thái đối với việc thao tác tủ quần áo cá nhân.
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho wardrobe clipart]





Đặt câu hỏi 
Tại sao ta phải cần thao tác với tệp văn bản?
	- Quan sát màn hình và liên tưởng việc thao tác tủ quần áo trong gia đình.
+ Xem quần áo: mở cửa tủ -> đóng lại
+ Cất đồ: mở cửa tủ -> bỏ đồ-> đóng lại
+ Trưng đồ: mở cửa tủ, để nguyên




Muốn xem nội dung bên trong tệp văn bản, bắt buộc chúng ta phải mở file, sau khi xem xong chúng ta đóng file lại. 


2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (Thời gian: 25 phút):
1. Khai báo tệp
1.1. Mục tiêu: Giúp HS hiểu được cách khai báo biến tệp văn bản.
1.2. Kết quả: HS biết được cú pháp khai báo tệp văn bản và quy cách đặt tên cho biến tệp.
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	HS làm việc với SGK, trao đổi với bạn trong nhóm về: 
1. Cách khai báo tệp?
2. Quy cách khai báo tệp như thế nào?
	Học sinh làm việc với SGK, làm việc cá nhân, trao đổi kết quả với các bạn trong nhóm.

	- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
- Nhận xét, đánh giá kết quả 
	Một nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét và đánh giá.

	Tổng kết lại kiến thức (ghi cụ thể nội dung lên slide)
	 HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập của mình
1.  Khai báo biến:
VAR <Tên biến tệp> : TEXT;
1.  Chú ý: Tên biến tệp phải tuân theo đúng quy cách đặt tên (trong tên biến không có khoảng trắng, , ., !, #, $, %, &, @)

	Trình chiếu và phát phiếu học tập số 1
	Học sinh tiếp nhận kiến thức, làm việc cá nhân, trao đổi kết quả với các bạn trong nhóm


2. Thao tác với tệp
2.1. Mục tiêu: Giúp HS hiểu các bước để thực hiện thao tác với tệp văn bản, biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp.
2.2. Kết quả: HS biết các bước để thực hiện các thao tác để thực hiện thao tác với tệp như: gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp, đóng tệp; biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp (EOF, EOLN).
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	a. Gán tên tệp

	HS làm việc với SGK, trao đổi với bạn trong nhóm về: 
1. Ý nghĩa việc gán tên tệp cho biến tệp? 
2. Cú pháp khai báo gán tên tệp?
	Học sinh làm việc với SGK, làm việc cá nhân, trao đổi kết quả với các bạn trong nhóm.

	- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
- Nhận xét, đánh giá kết quả 
	Một nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét và đánh giá

	Tổng kết lại kiến thức (ghi cụ thể nội dung lên slide)
	HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập của mình
- Ý nghĩa việc gán tên tệp: để thao tác với tệp, trước hết phải gán tên tệp với đại diện của nó 
- Cú pháp: Assign (<biến tệp>, <tên tệp>);
Trong đó tên tệp: Là biến xâu hoặc hằng xâu

	- Trình chiếu và phát phiếu học tập số 2
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	Các nhóm nhận phiếu học tập và thảo luận tìm ra câu trả lời.

	- Tổ chức cho các nhóm báo cáo.
- Nhận xét, đánh giá kết quả
	Một nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét và đánh giá

	b. Mở tệp

	Đặt câu hỏi? Để xem được nội dung trong một cuốn sách, việc đầu tiên em sẽ làm gì?

	HS: suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
Đáp án mong muốn từ học sinh: mở cuốn sách.

	- Trình chiếu và phát phiếu học tập số 3
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Các nhóm nhận phiếu học tập và thảo luận tìm ra câu trả lời.

	- Tổ chức cho các nhóm báo cáo.
- Nhận xét, đánh giá kết quả
	Một nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét và đánh giá

	c. Đọc/ghi tệp văn bản

	- Trình chiếu và phát phiếu học tập số 4
- Quan sát HS để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	- Các nhóm nhận phiếu học tập và thảo luận tìm ra câu trả lời.

	- Tổ chức cho các nhóm báo cáo.
- Nhận xét, đánh giá kết quả
	Một nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét và đánh giá

	d. Đóng tệp 

	HS làm việc với SGK, trao đổi với bạn trong nhóm về: 
1. Ý nghĩa việc đóng tệp?
2. Cú pháp câu lệnh đóng tệp?
	Học sinh làm việc với SGK, làm việc cá nhân, trao đổi kết quả với các bạn trong nhóm

	- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
- Nhận xét, đánh giá kết quả 
	Một nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét và đánh giá

	Tổng kết lại kiến thức (ghi cụ thể nội dung lên slide)
	HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập của mình
- Sau khi làm việc xong với tệp cần phải đóng tệp. Việc đóng tệp là đặc biệt quan trọng sau khi ghi thông tin vào tệp. 
- Cú pháp: CLOSE(<Tên biến tệp>);

	 Một tệp, sau khi đóng có thể mở lại. Khi mở lại tệp, nếu vẫn dùng biến tệp cũ thì không cần thiết phải dùng thủ tục ASSIGN gán lại tên tệp
	


	e. Củng cố kiến thức

	- Yêu cầu học sinh nhắc lại các thao tác với tệp bằng hình vẽ.

	[image: 2(238)]
 Nắm được cấu trúc gán tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp văn bản, đóng tệp.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN  TẬP – VẬN DỤNG (Thời gian:7 phút)
- Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức và hiểu rõ được các thủ tục thao tác với tệp. 
- Kết quả: HS biết và thao tác vận dụng việc gán tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp văn bản, đóng tệp.
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	GV yêu cầu HS thực hành theo nhóm và trả lời câu hỏi trên slide. 
	HS lắng nghe, ghi chép nội dung yêu cầu của GV vào bài tập.

	1. Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần ghi dữ liệu vào tệp phải dùng những thao tác nào?
	- Học sinh thảo luận nhóm và tìm đáp án.
- Đại diện mỗi nhóm trình bày và thao tác  kiến thức, phản biện ....

	2. Tại sao cần phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp ?
	- Học sinh thảo luận nhóm và tìm đáp án.
- Đại diện mỗi nhóm trình bày và thao tác  kiến thức, phản biện ....



D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (Thời gian: 8 phút)
- Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu thêm về các thao tác với tệp.
- Kết quả: HS biết và vận dụng được kiến thức bài học để xây dựng một chương trình thao tác với tệp bằng ngôn ngữ lập trình Pascal
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	GV yêu cầu HS thực hành theo nhóm và trả lời câu hỏi. 
	- Học sinh thảo luận nhóm và xây dựng chương trình.

	1. Hãy áp dụng các thao tác với tệp để hiển thị nội dung file văn bản có tên DATA.TXT lưu trữ ở ổ đĩa D:\ của máy tính ra màn hình?
	- Đại diện mỗi nhóm thực hiện trả lời trên giấy hoặc bảng viết.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.

	2. Viết chương trình nhập hai số m và n từ bàn phím và được lưu trữ vào file DATA.TXT bên trên, sao cho: chứa đúng hai dòng, mỗi dòng bao gồm đúng một số tự nhiên là n, m?
	- Đại diện mỗi nhóm lên thực hiện trực tiếp trên máy tính.
- Các nhóm khác có ý kiến bổ sung.



NB1: Trong NNLT Pascal, cú pháp để khai báo biến tệp văn bản là.
A. var < tên tệp > : txt;  
B. var < tên biến tệp > : txt;  
C. var < tên tệp > : text;  
D. var < tên biến tệp > : text;
NB2: Trong NNLT Pascal, cú pháp để gắn tên tệp cho biến tệp là?
A. < biến tệp > := < tên tệp >; 
B. < tên tệp > := < biến tệp >; 
C. assign ( < biến tệp > , < tên tệp > ); 
D. assign ( < tên tệp > , < biến tệp > );
NB3: Trong NNLT Pascal, cú pháp để mở tệp ở chế độ đọc dữ liệu từ tệp là?
A. repeat( < biến tệp >); 
B. reset ( < biến tệp >); 
C. restart ( < biến tệp >); 
D. rewrite ( < biến tệp >);
NB4: Trong NNLT Pascal, sau khi làm việc với tệp cần phải đóng tệp. Cú pháp để đóng tệp là?
A. close( < tên tệp > ); 
B. close( < biến tệp > ); 
C. close; 
D. close all;
TH1: : Để có thể thao tác với tệp dữ liệu trên đĩa thông qua biến tệp cho trước thì bước đầu tiên chúng ta phải làm gì?
A. Gán tên tệp cho biến tệp 
B. Mở tệp để ghi dữ liệu vào tệp 
C. Mở tệp để đọc dữ liệu từ tệp 
D. Đóng tệp 
TH2: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau :
A. Sau khi đọc xong tệp, không đóng tệp cũng không gây ảnh hưởng gì cho việc quản lí tệp.
B. Một tệp văn bản đang mở và con trỏ tệp không ở phần tử đầu tiên, muốn làm việc với phần tử đầu tiên của tệp cần đóng tệp và mở lại.
C. Khi mở lại tệp, nếu không thay đổi biến tệp thì không cần gán lại biến tệp với tên tệp.
D. Khi ghi xong dữ liệu vào tệp, cần đóng tệp
TH3: Trong một chương trình Pascal, sau khi đã đóng tệp bằng thủ tục đóng tệp thì có thể mở lại tệp đó hay không?
A. Không được phép mở lại 
B. Được phép mở lại vô số lần tùy ý 
C. Được phép mở lại 1 lần duy nhất 
D. Cần phải gắn lại tên tệp cho biến tệp trước khi mở
VD1: Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp :
A.  Mở tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp .
B. Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đóng tệp.
C. Gán tên tệp với biến tệp => Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp . 
D. Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.
VD2: Để gán tệp KQ.DAT cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh
A. f1 := ‘KQ.DAT;
B. KQ.DAT := f1;
C. Assign(‘KQ.DAT’, f1);
D. Assign(f1,‘KQ.DAT’);
VDC: Trong Pascal, thực hiện chương trình VD_bt1_txt dưới đây sẽ ghi kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây vào tệp văn bản BT1.TXT ?
Program VD_bt1_txt ;
Uses crt ;
Var f : text ;
Begin
Clrscr;
Assign(f, ‘BT1.TXT ’) ;
Rewrite(f) ;
Write(f, 123 + 456) ;
Close(f) ;
End .

A. 123 + 456
B. 123456
C. 579
D. 123 456



BÀI 16: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP
I. Mục tiêu của bài
1. Kiến thức:
- Học sinh biết các bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp, đóng tệp; biết một số hàm và thủ tục chuẩn làm việc với tệp.
2. Kỹ năng: 
- Khai báo đúng tệp văn bản.
- Có thể tạo chương trình đọc dữ liệu từ một tệp hoặc lưu trữ dữ liệu dưới dạng tệp văn bản.
3. Thái độ:
- Rèn luyện cho học sinh hiểu đúng, chính xác về tệp.
- Rèn luyện cho học sinh có ý thức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, phòng chống mất mát thông tin.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Giúp học sinh hình thành khả năng lưu trữ dữ liệu văn bản trên tệp máy tính, phục vụ vận dụng kiến thức vào công việc sau này.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên:
*  Tài liệu, bài tập:
- Sách giáo khoa, giáo án, sách giáo viên, những ví dụ đơn giản.
* Dụng cụ , thiết bị:
- Phòng máy, máy chiếu và phần mềm ngôn ngữ lập trình pascal 7.0.
2. Học sinh:
- Chuẩn bị sách vở
- Nắm vững kiến thức về kiểu dữ liệu tệp.
III. Chuỗi các hoạt động học
3. Hoạt động khởi động (Thời gian: 5 phút):
I.	Mục tiêu: Tạo động cơ để HS có nhu cầu quan tâm đến các hoạt động thao tác với tệp văn bản.
II.	Kết quả: Học sinh có nhu cầu mong muốn và thao tác thực tế với việc tệp văn bản .
Nội dung hoạt động
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Trong các kiểu khai báo dưới đây thì cách nào đúng, cách nào sai? Vì sao?
Ví dụ 1: var  tep vb : text; 
Ví dụ 2: var tep1, tep2 : text
	Ví dụ 2 đúng, Ví dụ 1 sai.
Vì: Tên tệp có chứa ký tự đặc biệt, ký tự “  ”



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Giả thiết có biến xâu MYFILE và cần gán biến tệp F2 với tệp có tên DULIEU.DAT. Việc gán tên tệp được thực hiện bằng các câu lệnh gì?
	MYFILE:= 'DULIEU.DAT';
ASSIGN(F2,MYFILE);
       hoặc
ASSIGN(F2,'DULIEU.DAT');

	Câu 2: Để chuẩn bị thao tác với tệp có tên là INP.DAT trên thư mục gốc đĩa C: ta dùng các câu lệnh sau để gắn nó với tệp F3?
	ASSIGN(F3,'C:\INP.DAT');



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Câu lệnh dùng thủ tục mở tệp để ghi kết quả có dạng gì? Cho ví dụ minh họa.
	REWRITE(<Tên biến tệp>);
VD: 
ASSIGN(F3,'C:\KQ.DAT');
REWRITE(F3);

	Câu 2: Để chuẩn bị đọc dữ liệu từ tệp đã có ta mở tệp bằng câu lệnh gì? Cho ví dụ minh họa.
	RESET(<Tên biến tệp>); 
VD: 
ASSIGN(F1, 'DL.INP');
 RESET(F1);

	Câu 3: Khi mở tệp mà không tồn tại tên tệp trong thủ tục mở tệp thì có gì xảy ra?    
	Tệp sẽ được tạo với nội dung rỗng.


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Nêu cú pháp đọc tệp văn bản? Thực hiện viết câu lệnh đọc giá trị từ tệp gắn với biến tệp F1 và gán cho biến C.
	Cú pháp:
READ(<Tên biến tệp>,<Tên biến >);     
READLN(<Tên biến tệp>,<Danh sách biến>);  
Ví dụ: READ(F1,C);

	Câu 2: Nêu cú pháp ghi tệp văn bản? Thực hiện việc ghi giá  trị  biến A vào tệp gắn với biến tệp F3.
	Cú pháp:
WRITE (<Tên biến tệp>,<Danh sách kết quả>);
WRITELN (<Tên biến tệp>,<Danh sách kết quả>);
Ví dụ: WRITE(F3,A);

	Câu 3: Nêu một số hàm chuẩn thường dùng trong khi đọc/ghi tệp? 
	- Hàm EOF (<biến tệp>);
- Hàm EOLN (<biến tệp>);

	Câu 4: Hàm eof(<Tên biến tệp>) cho giá trị True khi nào? Hàm eoln (<biến tệp>) cho giá trị True khi nào? 
	Hàm eof(<Tên biến tệp>) cho giá trị True nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp.
Hàm eoln (<biến tệp>) cho giá trị True nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng



-------------------------------------------


BÀI 17. CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI

I. Mục tiêu của bài (chủ đề)
1. Kiến thức:
Học sinh cần:
· Biết được khái niệm chương trình con
· Biết được ý nghĩa của chương trình con, sự cần thiết phải viết một chương trình thành các chương trình con.
· Biết được cấu trúc của chương trình con.
· Phân biệt được 2 loại chương trình con là hàm và thủ tục. 
2. Kỹ năng: 
· Nhận biết các thành phần trong phần đầu của thủ tục.
· Nhận biết được hai loại tham số hình thức trong phần đầu của thủ tục
· Nhận biết được cách khai báo hai loại chương trình con cùng với tham số hình thức của chúng.
3. Thái độ:
· Học sinh hiểu bài và hứng thú hơn trong học tập.
· Học sinh yêu thích môn lập trình.
4. Đinh hướng phát triển năng lực.
(Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...)
· Rèn luyện phẩm chất của người lập trình như tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm, tuân thủ yêu cầu vì một công việc chung.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên
· Giáo án, sách giáo khoa, bảng, phấn, phiếu học tập.
· Máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh
· Vở ghi, sách giáo khoa tin học 11, bảng phụ.
· Ngồi học theo các nhóm đã chia.
III. Chuỗi các hoạt động học:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (Thời gian: 10P)
1. Hoạt động 1: Tình huống xuất phát (Thời gian: 10P)
a. Mục tiêu: Dẫn nhập vào bài mới về chương trình con.
b. Kết quả: Học sinh nắm được sơ qua về một chương trình có sử dụng chương trình con.
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu video: Lắp ráp máy tính
(Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=ylYC8yMcO_s)
? Qua video thì hs có nhận xét về quá trình lắp ráp máy
	- Xem


- Trả lời theo định hướng gv


	- Để chế tạo một máy tính ta qua nhiều công đoạn sản xuất các bộ phận riêng. Vì vậy người ta phải phân cho mỗi tổ thực hiện một công việc.
- Cũng như trong lập trình khi gặp các chương trình giải các bt khó, phức tạp nên câu lệnh thường rất dài. Dẫn đến việc viết và hiệu chỉnh chương trình gặp nhiều khó khăn. Vì vậy để cho chương trình dễ đọc, dễ nâng cấp thì chúng ta chia nhỏ bài toán thành các bài toán con. Mỗi bài toán con đó được gọi là chương trình con.
	- Hs lắng nghe



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: (Thời gian: 35P)
1. Nội dung mục 1: Khái niệm chương trình con (Thời gian: 10P)
1.1  Mục tiêu: Học sinh hiểu được khái niệm chương trình con.
1.2  Kết quả: Học sinh tìm hiểu khái niệm chương trình con và lợi ích của việc sử dụng chương trình con.
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	· Xét bài toán: Tluythua = an + bm +cp + dq
· Tổ chức thảo luận nhóm: gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm còn lại nhận xét.
? bài toán trên có thể phân thành mấy bài toán con?
+ Bốn bài toán con đó có thể giao cho 4 người thực hiện, sau đó giá trị Tluythua chính là tổng bốn bài toán con. Với những bài toán phức tạp hơn thì mỗi bài toán con có thể phân thành nhiều bài toán con nhỏ hơn. Quá trình phân nhỏ như vậy được gọi là thiết kế từ trên xuống.
+ Tương tự, khi lập trình để giải bài toán trên máy tính có thể phân chia chương trình thành các khối, mỗi khối bao gồm các câu lệnh để giải một bài toán con nào đó. Mỗi khối lệnh được xây dựng thành chương trình con. 
? Yêu cầu HS trình bày khái niệm CT con. 
- Chiếu hai chương trình con được viết sẵn: (Có sẵn trong SGK), một chương trình không sử dụng chương trình con, một chương trình có sử dụng chương trình con.
- Tổ chức thảo luận nhóm: gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm còn lại nhận xét.
? nhận xét về tính ngắn gọn và dễ hiểu của 2 chương trình.

? khi nào nên sử dụng chương trình con.


? yêu cầu Hs cho biết lợi ích của chương trình con.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	
- Hs thảo luận nhóm:
- Trả lời: bốn bài toán con đó là tính an, bm,cp,dq






- Đọc SGK và trả lời.
- Hs quan sát 2 chương trình con được giáo viên đưa ra, nhằm so sánh trong đầu về sự khác biệt của 2 chương trình này.
- Hs thảo luận nhóm:
+ Nhận xét: chương trình có sử dụng chương trình con, ngắn gọn dễ hiểu hơn so với chương trình không sử dụng chương trình con.
+Trả lời: Đối với bài toán lớn, nhiều người viết; chương trình dài cần chia ra nhiều đoạn, có nhiều lệnh lặp đi lặp lại khi đó nên sử dụng chương trình con.
+ Đọc SGK và trả lời.

- HS chú ý lắng nghe và ghi bài:
* Khái niệm: Chương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.
* Lợi ích của việc sử dụng chương trình con:
- Tránh việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh.
- Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn.
- Phục vụ quá trình trừu tượng hóa.
(Chỉ nêu 3 lợi ích, 2 lợi ích còn lại giảm tải)



2. Nội dung mục 2: Phân loại chương trình con (Thời gian: 15P)
2.1  Mục tiêu: Học sinh phân loại chương trình con
2.2  Kết quả: 
· Học sinh tìm hiểu được các loại CT con và nhớ lại các hàm và thủ tục đã được học.
· Học sinh nắm được cách xây dựng một chương trình con cụ thể.
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu và phát phiếu học tập
- Quan sát Hs để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	Các nhóm nhận phiếu học tập và thảo luận tìm ra câu trả lời 

a) Phân loại

	- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Có mấy loại chương trình con? Gọi tên của chúng? 
	- Có 2 loại:
+ Hàm (Function)
+ Thủ tục (Procedure)

	Câu 2: Để sử dụng hàm và thủ tục các em thường viết ở đâu và viết như thế nào?
	- Hàm (Function): Thực hiện một số thao tác nào đó và trả về một giá trị thông qua tên hàm.
- Thủ tục (Procedure): Thực hiện các thao tác nhất định, nhưng không trả về giá trị thông qua tên của nó.

	Câu 3: Lấy một số hàm và thủ tục đã được học?
	- VD: 
+ Hàm: sqrt(), abs(), length(), sin(), ...
+ Thủ tục: writeln, readln, delete, insert, ..




	- Trình chiếu và phát phiếu học tập
- Quan sát Hs để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	Các nhóm nhận phiếu học tập và thảo luận tìm ra câu trả lời 

b) Cấu trúc chương trình con

	- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Nêu cấu trúc chương trình con có mấy phần?
	- Cấu trúc:
<Phần đầu>
<[phần khai báo]>
<phần thân>

	Câu 2: So sánh với cấu trúc chương trình chính?
	+ Giống nhau: như kiểu khai báo chương trình chính
+ Khác nhau: Phần đầu chương trình con bắt buộc

	Câu 3: Giải thích phần khai báo, phân thân chương trình con.
	- Trong đó: 
+ Phần khai báo: có thể là biến và hằng
+ Phần thân: là một dãy lệnh thực hiện nhiệ vụ nhất định ctc.

	Câu 4: Tìm hiểu và cho biết tham số hình thức, tham số thực sự, biến toàn cục, biến cục bộ?
	- Tham số hình thức: + Là tham số được đưa vào khi định nghĩa chương trình con.
+ CT con có thể có hoặc không có tham số hình thức
- Tham số thực sự:
+ Là tham số được viết trong lời gọi chương trình con.
+ Gồm các hằng và biến nằm trong dấu ngoặc (và) có tên CTCon.
- Biến toàn cục: 
+ Là các biến được khai báo trong CT chính.
+ Mọi CT con sử dụng được biến toàn cục.
- Biến cục bộ: 
+ Là các biến được khai báo trong CTC.
+ CT chính và CT con khác không sử dụng được biến cục bộ của CT con. 

	Câu 5: CT con được thực hiện như thế nào? VD?
	- Thực hiện CT con:
+ Lệnh gọi CT con sẽ thực hiện từ trên xuống dưới trong CT chính.
+ Khi thực hiện gọi CT con, các t/s hình thức dùng để nhập dữ liệu vào của t/s thực sự tương ứng. Khi xuất dữ liệu thì t/s hình thức lưu trữ dữ liệu ra sẽ trả giá trị cho t/s thực sự tương ứng.
+ VD: Sqrt(25)
· Sqrt là tên CT con
· 25 là t/s thực sự.






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG: (Thời gian: 6P)
+ Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kiến thức đã học.
+ Kết quả: Học sinh hoàn thành yêu cầu của giáo viên đưa ra.
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu VD một chương trình và phát phiếu học tập.
- Quan sát Hs để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp hoặc giải đáp những thắc mắc (nếu có) cho HS.
	Các nhóm nhận phiếu học tập và thảo luận tìm ra câu trả lời 


	- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Chỉ ra chương trình chính, chương trình con? 
	- CT chính:
BEGIN
……….
END.
- CT con:
procedure …….
function ………

	Câu 2: Biến toàn cục, biến cục bộ, tham số hình thức?
	- A,B là biến toàn cục
- x1,y1,x2,y2 là biến cục bộ dùng trong các CT con cong và tru. 
- x1,y1,x2,y2 là các tham số hình thức trong thủ tục và hàm dưới đây:





	Câu 3: -Trong lời gọi Ctcon CONG(A,B) thì A, B truyền cho tham số tương ứng nào?

- GT lời gọi CONG(2,5)?
	- Khi nhập giá trị A và B, thực hiện CTcon CONG(A,B) thì A,B là tham số thực sự truyền cho x1,y1 tương ứng.

- Nếu viết lời gọi CTCon CONG(2, 5) thì tham số hình thức x1,y1 sẽ nhận giá trị của tham số thực sự là x1=2, y1=5. 

	Câu 4: 
Nếu TRU(B,A), giải thích lời gọi trên?
	- Nếu viết TRU(B,A) thì x2 nhận giá trị của B, y2 nhận giá trị của A để thực hiện phép toán trong CTC.






D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG: (Thời gian: 4P)
+ Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu thêm về hàm và thủ tục.
+ Kết quả: Học sinh có hiểu biết ban đầu về hàm và thủ tục.
Nội dung hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Yêu cầu học sinh về tìm hiểu bài 18 ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
	Tìm hiểu



PHỤ LỤC

* Phiếu học tập số 1:
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Có mấy loại chương trình con? Gọi tên của chúng? 
	

	Câu 2: Để sử dụng hàm và thủ tục các em thường viết ở đâu và viết như thế nào?
	

	Câu 3: Lấy một số hàm và thủ tục đã được học?
	



* Phiếu học tập số 2: 
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Nêu cấu trúc chương trình con có mấy phần?
	

	Câu 2: So sánh với cấu trúc chương trình chính?
	

	Câu 3: Giải thích phần khai báo, phân thân chương trình con.
	

	Câu 4: Tìm hiểu và cho biết tham số hình thức, tham số thực sự, biến toàn cục, biến cục bộ?
	

	Câu 5: CT con được thực hiện như thế nào? VD?
	



* Phiếu học tập số 3:
	Nội dung thảo luận
	Kết quả

	Câu 1: Chỉ ra chương trình chính, chương trình con? 
	

	Câu 2: Biến toàn cục, biến cục bộ, tham số hình thức?
	

	Câu 3: 
- Lời gọi Ctcon CONG(A,B), giải thích biến A,B?

- GT lời gọi CONG(2,5)?
	

	Câu 4: 
Nếu TRU(B,A), giải thích lời gọi trên?
	



NB1. Chương trình con là
A. chương trình dùng để giải các bài toán phức tạp thường rất dài và có thể được sử dụng nhiều lần trong chương trình.
B. một lệnh dùng để mô tả một thao tác nào đó và có thể được thực hiện từ nhiều vị trí trong chương trình.
C. một khối lệnh nằm trong chương trình chính dùng để mô tả một số thao tác nào đó.
D. một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện từ nhiều vị trí trong chương trình.

NB2. Cấu trúc của chương trình con gồm
A. 1 phần
A. 2 phần
A. 3 phần
A. 4 phần

NB3.  Biến toàn cục là các biến được khai báo trong
A.  phần khai báo của chương trình con.		 
B.  phần khai báo của hàm.  	
C.  phần khai báo của chương trình chính.  
D.  phần khai báo của thủ tục
NB4. Chương trình con được phân thành
A. 1 loại
B. 2 loại
C. 3 loại
D. 4 loại

TH1. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Biến cục bộ là biến được dùng trong chương trình con và chương trình chính.
B. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình chính.
C. Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình con chứa nó.	
D. Biến toàn bộ chỉ được dùng chương trình chính và không được dùng chương trình con.

TH2. Phát biểu nào dưới đây về biến là sai?
A. Biến toàn cục có thể được sử dụng ở trong một thủ tục;
B. Biến cục bộ phải có tên khác với tên của biến toàn cục;	
C. Biến cục bộ được khai báo trong chương trình con;
D. Một hàm có thể có nhiều tham số biến;

TH3. Mô tả nào dưới đây về chương trình có cấu trúc là phù hợp nhất?
A. Chương trình có sử dụng cấu trúc mảng và xâu;
B. Sử dụng các hàm và thủ tục thư viện chuẩn;
C. Được chia thành nhiều chương trình con;	
D. Chương trình sử dụng kiểu dữ liệu tệp.

Cho chương trình sau:
	Program Cau5;
Var a,b,S:Byte;
Procedure TD(Var x : Byte; y : Byte)
Var i: Byte;
Begin
i:=5;
Writeln(x,' ',y);
x:=x+i;
y:=y+i;
S:=x+y;
Writeln(x,' ',y);
End;
Begin
Write('nhap a và b:'); Readln(a,b);
TD(a,b);
Writeln(a,' ',b,' ',S);
	Readln;
End.


VD1. Trong chương trình trên tham số thực sự:
A. x và y		
B. i		
C. a và b		
D. a, b, S

VD2. Trong chương trình trên tham số hình thức:
A. x và y		
B. i		
C. a và x		
D. a, b, S

VDC1. Để tính căn bậc 2 của 25 trong chương trình ta thực hiện thế nào?
A. x = sqrt 25;
B. x := sqrt25;
C. x = sqrt(25);
D. x:= sqrt(25);



Bài 18 : VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T1)
I. Mục tiêu của bài (chủ đề)
1. Kiến thức:
- Biết được cấu trúc chung và vị trí của thủ tục trong chương trình.
- Phân biệt được tham số giá trị và tham số biến.
- Nắm được khái niệm về biến toàn cục và biến cục bộ.
2. Kỹ năng: 
- Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục.
- Nhận biết được hai loại tham số hình thức trong đầu của thủ tục.
- Biết cách khai báo hai loại chương trình con cùng ví i tham số hình thức của chúng.
- Sử dụng đúng lời gọi chương trình con trong thân chương trình chính.
- Phân biệt được khác nhau cơ bản của hàm và thủ tục.
- Phân biệt và sử dụng đúng biến toàn cục và biến cục bộ.
3. Thái độ: 
   Học sinh chăm chú nghe giảng, phối hợp với giáo viên để hoàn thành tốt nội dung bài học.
4. Định hướng phát triển năng lực:
       Năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào giải bài toán thực tế.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên: 
- Máy chiếu, máy tính
- Phiếu học tập, chia nhóm
2. Học sinh:
- Chuẩn bị sách giáo khoa.
- Chuẩn bị theo sự phân công của nhóm trưởng.
III. Chuổi các hoạt động học    
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (Thời gian: 7’)
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( Thời gian: 5’)
    
		HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Nêu câu hỏi kiểm tra:
? 
? 
- Gọi học sinh trả lời
- Cho học sinh ở dưới nhận xét phần trả lời của bạn.
- Kết luận và ghi điểm.
	- Trả lời câu hỏi để hoàn thành nhiệm vụ.



- Nhận xét câu trả lời của bạn



  
2. Hoạt động 2: Tình huống xuất phát (2’)
a. Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh biết được lợi ích khi sử dụng thủ tục.
b. Kết quả: Học sinh bước đầu hiểu được thủ tục là gì.
	
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Chiếu chương trình vẽ hình chữ nhật có dạng:
               *  *  *  *  *  *  *  
               *                      *
               *  *  *  *  *  *  *  
Bằng 2 cách:
  C1: chương trình không sử dụng chương trình con
  C2: chương trình có sử dụng chương trình con.
? Các nhóm hãy quan sát hai cách viết chương của ví dụ trên và theo em thì em sẽ chọn cách nào? Vì sao?
- Nhận xét câu trả lời của các nhóm.
Kết luận: Chúng ta nên chọn cách 2 vì 
+ Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh.
+ Chương trình ngắn gọn, dễ hiểu
+ Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn.
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh và dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài học.
	- Quan sát






- Các nhóm thảo luận. Vấn đáp


- Chú ý và lắng nghe





B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: (Thời gian: 25’)
1. Nội dung mục 1: Cách viết và sử dụng thủ tục (Thời gian: 10’)
1.1 Mục tiêu: Học sinh nắm được cấu trúc của thủ tục
1.2 Kết quả: Biết vận dụng thủ tục để giải bài toán.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Giới thiệu 2 chương trình ví dụ có sử dụng thủ tục cho hs quan sát:
+ Chương trình 1 sử dụng thủ tục không có tham số: Vẽ hình chữ nhật có dạng:
               *  *  *  *  *  *  *  
               *                      *
               *  *  *  *  *  *  *  
+ Chương trình 2 sử dụng thủ tục có tham số: Sử dụng thủ tục để viết chương trình tính tổng của 2 số a và b
	- Quan sát trên màn hình










	- Phát phiếu học tập số 1. (Phụ lục)
- Quan sát hs để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp và giải đáp các thắc mắc (nếu có) cho học sinh
- Tổ chức cho các nhóm báo cáo, nhận xét
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, thảo luận nhóm, 

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ HS lên bảng

- Lắng nghe các báo các và đưa ra nhận xét

	- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	- HS chú ý lắng nghe và ghi bài:
a. Cấu trúc thủ tục:
Procedure <Tên thủ tuc> [(<DS tham số>)];
[< phần khai báo>]
Begin
[<Dãy các lệnh>]
End;
* Lệnh gọi thủ tục:
     <Tên thủ tục>[(<danh sách tham số >)];  
* Lưu ý: 
Sau từ khoá END của chương trình con là dấu chấm phẩy (;) 
· Thủ tục(nếu có) được khai báo và mô tả sau phần khai báo biến của chương trình chính
· Khi cần thực hiện, ta phải viết lệnh gọi thủ tục tương tự như các thủ tục chuẩn, trong phần thân của chương trình chính
· Một chương trình có thể sử dụng một thủ tục nhiều lần



2. Nội dung mục 2: Ví dụ về thủ tục (Thời gian: 5’):
2.1 Mục tiêu: Học sinh nắm được thủ tục có tham số
2.2 Kết quả: Vận dụng để giải một số bài toán đơn giản
	
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Đưa ra yêu cầu của bài toán: Sử dụng thủ tục để viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật với kích thước khác nhau. 
	- Quan sát trên màn hình.


	- Phát phiếu học tập số 2. (Phụ lục)
- Quan sát hs để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp và giải đáp các thắc mắc (nếu có) cho học sinh
- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, thảo luận nhóm, 

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ HS lên bảng

- Lắng nghe các báo các và đưa ra nhận xét

	- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
Chiếu chương trình hoàn chỉnh cho cả lớp
	- HS chú ý lắng nghe và ghi bài:




3. Nội dung mục 3: Phân biệt tham biến và tham trị (Thời gian: 10 phút):
3.1 Mục tiêu: Giới thiệu cho hs biết tham biến và tham trị
3.2 Kết quả: Qua chương trình cho hs thấy được: trước và sau khi gọi thực hiện thủ tục các tham biến đã thay đổi; giá trị của tham biến sau lời gọi thủ tục là giá trị sau cùng khi kết thúc thực hiện thủ tục. Sự khác nhau giữa tham biến và tham trị
	
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Chiếu chương trình hoàn chỉnh của bài tập trên để cả lớp quan sát.
Program thutuc2;
uses crt;
var x,y:integer;
Procedure DTHCN(a,b:integer);
var s: integer;
begin
s:=a*b;
writeln('dien tich hinh chu nhat la: ',s);
end;
BEGIN
clrscr;
DTHCN(6,5);
x:=4;y:=5;
DTHCN(x,y);
readln
END.
	- Quan sát trên màn hình.















	- Phát phiếu học tập số 3. (Phụ lục)
- Quan sát hs để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp và giải đáp các thắc mắc (nếu có) cho học sinh
- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, thảo luận nhóm, 

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ HS lên bảng

- Lắng nghe các báo các và đưa ra nhận xét

	- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	- HS chú ý lắng nghe và ghi bài:
* Tham số giá trị (tham trị): Trong lời gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là các giá trị cụ thể.
Khai báo: (<DS tham số hình thức>: <kiểu dữ liệu>)
Ví dụ:       (a,b: integer)
		     (x: integer;   y:real)

	- Chiếu chương trình Hoán đổi hai số a và b 
Program VD_thambien2;
Uses crt;
var a,b: integer;
Procedure  Hoan_doi (var x,y: integer);
    Var   TG: integer;
	   Begin
		 TG:= x;
		 x:= y;
		 y:=TG;
	   end;
Begin
Clrscr;
a:= 5 ; b:= 10;
Writeln( a:6 , b:6);
Hoan_doi(a*5,b);
Writeln( a:6 , b:6);
readln;
End.
	- Quan sát trên màn hình.


	- Phát phiếu học tập số 4. (Phụ lục)
- Quan sát hs để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp và giải đáp các thắc mắc (nếu có) cho học sinh
- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, thảo luận nhóm, 

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ HS lên bảng

- Lắng nghe các báo các và đưa ra nhận xét

	- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	- HS chú ý lắng nghe và ghi bài:
* Tham số biến (tham biến): Trong lệnh gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là tên các biến chứa dữ liệu ra.
Khai báo:  (Var <DS t/s hình thức>: <kiểu dl>)
Ví dụ:        (Var a,b: integer)
                   (Var x: integer;   var y:real)



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian: 5’)
a. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kiến thức đã học.
b. Kết quả: Học sinh hoàn thành yêu cầu của giáo viên đưa ra.	

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Câu 1: Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá
A. Procedure			B. Function		
C. Program			D. Var
Câu 2: Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá
A. Procedure			B. Function		
C. Program			D. Var
Câu 3: Để phân biệt giữa tham trị và tham biến ta dùng:
A. Begin			B. Var			
C. Function		              D. Procedure
Câu 4: Biến toàn cục là
A. các biến được khai báo trong Phần đầu của chương trình con 	
B. các biến được sử dụng khi thực hiện lời gọi chương trình con 
C. các biến được khai báo trong chương trình con 		
D. các biến được khai báo trong chương trình chính 
Câu 5: Biến cục bộ là
A. các biến được khai báo trong phần đầu của chương trình con 	
B. các biến được sử dụng khi thực hiện lời gọi chương trình con 
C. các biến được khai báo trong chương trình con 		
D. các biến được khai báo trong chương trình chính 
	- Hs trả lời và nhận xét



D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (Thời gian: 8’)
a. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu thêm kiến thức đã học.
b. Kết quả: Học sinh hoàn thành yêu cầu của giáo viên đưa ra.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu chương trình:
Program thutuc2;
uses crt;
var x,y:integer;
Procedure DTHCN(a,b:integer);
var s: integer;
begin
s:=a*b;
writeln('dt hinh chu nhat la: ',s);
end;
BEGIN
clrscr;
DTHCN(6,5);
x:=4;y:=5;
DTHCN(x,y);
readln
END.
? Quan sát chương trình, cho lệnh gọi thủ tục DTHCN(6.2,5); như vậy đúng hay sai? Vì sao?
? Quan sát chương trình, cho lệnh gọi thủ tục DTHCN(x*2,y); như vậy đúng hay sai? Vì sao?
- Kết luận:
	- Quan sát, trả lời vấn đáp









- Lắng nghe và ghi bài:
Chú ý: 
1. Việc thay thế các tham số hình thức bởi các tham số thực sự phải đảm bảo rằng các tham số thực sự phải tương ứng với các tham số hình thức về trật tự và kiểu dữ liệu.
2. Ngoài các giá trị hằng thì trong lời gọi thủ tục, các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là giá trị của các biến và giá trị biểu thức cùng kiểu


	GV: Chiếu chương trình:
Program VD_thambien2;
Uses crt;
var a,b: integer;
Procedure  Hoan_doi (x:integer,var y: integer);
    Var   TG: integer;
	   Begin
		 TG:= x;
		 x:= y;
		 y:=TG;
	   end;
Begin
Clrscr;
a:= 5 ; b:= 10;
Writeln( a:6 , b:6);
Hoan_doi(a*5,b);
Writeln( a:6 , b:6);
readln;
End.
? x gọi là gì? y gọi là gì?
? Sau khi thực hiện thủ tục Hoan_doi, biến a có giá trị bằng bao nhiêu? Biến b có giá trị bằng bao nhiêu?
? Sau khi thực hiện xong thủ tục thì giá trị của tham biến như thế nào? Giá trị của tham trị như thế nào?
- Kết luận:
	- Quan sát, trả lời vấn đáp
















- Lắng nghe và ghi bài:



Chú ý: Sau khi thực hiện xong thủ tục giá trị của tham biến có thể bị thay đổi còn giá trị của tham trị thì không bị thay đổi



PHỤ LỤC

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Câu hỏi
	Kết quả

	1. Nêu cấu trúc của thủ tục?
	

	2. Thủ tục gồm mấy phần?
	

	3. Phần đầu của thủ tục bắt đầu bằng từ khóa gì?
	

	4. Danh sách tham số có bắt buộc không? DS tham số nếu có thì được đặt trong cặp dấu gì?
	

	5. Phần khai báo của thủ tục thường gồm những khai báo gì?
	

	6. Phần thân của thủ tục bắt đầu và kết thúc bằng cặp từ khóa nào?
	

	7. Sau end kết thúc chương trình chính và kết thúc thủ tục khác nhau như thế nào?
	

	8. Thủ tục được khai báo ở phần nào trong chương trình chính?
	

	9. Cho biết vị trí của lệnh gọi thủ tục?
	

	10. Lệnh gọi thủ tục được viết như thế nào?
	

	11. Một chương trình có thể sử dụng một thủ tục nhiều lần được hay không?
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Câu hỏi
	Kết quả

	1. Các em hãy phân tích bài toán (xác định input và output)
	

	2. Em hãy đặt tên cho thủ tục?
	

	3. Thủ tục trên có tham số hay không? Nếu có, em hãy đặt tên, kiểu dữ liệu cho các tham số đó?
	

	4. Phần đầu của thủ tục được viết như thế nào?
	

	5. Hãy khai báo các biến của thủ tục ?
	

	6. Phần thân của thủ tục được viết như thế nào?
	

	7. Lệnh gọi thủ tục được viết như thế nào?
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Câu hỏi
	Kết quả

	1. Quan sát chương trình hãy kể tên:
biến toàn cục, tham số hình thức, biến cục bộ, tham số thực sự?
	

	2. Trong lệnh gọi thủ tục DTHCN(6,5); thì tham số a, b lần lượt nhận được những giá trị nào?
	

	3. Trong lệnh gọi thủ tục DTHCN(x,y); thì tham số a, b lần lượt nhận được những giá trị nào?
	

	4. Tham trị là gì?
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

	Câu hỏi
	Kết quả

	1. Trong lệnh gọi thủ tục Hoan_doi(a,b); thì tham số x,y lần lượt nhận được những giá trị nào?
	

	2. Tham biến là gì? Để khai báo tham biến người ta sử dụng từ khóa gì?
	

	3. Sau khi thực hiện thủ tục Hoan_doi, biến a có giá trị bằng bao nhiêu? Biến b có giá trị bằng bao nhiêu? 
	

	4. Giá trị của tham biến có bị thay đổi sau khi thực hiện xong thủ tục không?
	






					
Bài 18 : VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON (T2)
I. Mục tiêu của bài (chủ đề)
1. Kiến thức:
- Biết được cấu trúc chung và vị trí của hàm trong chương trình.
- Nắm được sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
2. Kỹ năng: 
- Nhận biết được các thành phần trong phần đầu của hàm.
- Nhận biết được câu lệnh sử dụng hàm ở chương trình chính cùng các tham số thực sự.
3. Thái độ: 
   Học sinh chăm chú nghe giảng, phối hợp với giáo viên để hoàn thành tốt nội dung bài học.
4. Định hướng phát triển năng lực:
       Năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào giải bài toán thực tế.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên: 
- Máy chiếu, máy tính
- Phiếu học tập, chia nhóm
2. Học sinh:
- Chuẩn bị sách giáo khoa.
- Chuẩn bị theo sự phân công của nhóm trưởng.
III. Chuổi các hoạt động học    
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (Thời gian: 7’)
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( Thời gian: 5’)
    
		HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Nêu câu hỏi kiểm tra:
? Nêu cấu trúc thủ tục
? Hãy phân biệt tham biến và tham trị
- Gọi học sinh trả lời
- Cho học sinh ở dưới nhận xét phần trả lời của bạn.
- Kết luận và ghi điểm.
	- Trả lời câu hỏi để hoàn thành nhiệm vụ.



- Nhận xét câu trả lời của bạn



  
2. Hoạt động 2: Tình huống xuất phát (2’)
c. Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh biết được lợi ích khi sử dụng hàm.
d. Kết quả: Học sinh bước đầu hiểu được hàm là gì.
	
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	? Nhắc lại khái niệm thủ tục và hàm?
? Hàm khác với thủ tục ở điểm nào?
- Tìm hiểu về cách viết và sử dụng hàm
	- Trả lời câu hỏi

- Chú ý và lắng nghe



B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: (Thời gian: 25’)
1. Nội dung mục 1: Cách viết và sử dụng hàm (Thời gian: 10’)
1.1 Mục tiêu: Học sinh nắm được cấu trúc của hàm
1.2 Kết quả: Biết vận dụng thủ tục để giải bài toán.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu chương trình ví dụ:
	- Quan sát trên màn hình

	- Phát phiếu học tập số 1. (Phụ lục)
- Quan sát hs để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp và giải đáp các thắc mắc (nếu có) cho học sinh
- Tổ chức cho các nhóm báo cáo, nhận xét
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, thảo luận nhóm, 

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ HS lên bảng

- Lắng nghe các báo cáo và đưa ra nhận xét

	- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	- HS chú ý lắng nghe và ghi bài:
a. Cấu trúc của hàm.
Function <tên hàm> [(DS tham số)]:<kiểu DL>;
[<phần khai báo>]
Begin
	[<dãy lệnh>]
	<tên hàm>:=<biểu thức>;
End;
Chú ý:
- Kiểu dữ liệu mà hàm trả về chỉ có thể là : integer, real, char, boolean, string.
- Trong thân hàm cần có lệnh gán giá trị cho tên hàm:
<tên hàm>:=<biểu thức>;



2. Nội dung mục 2: Ví dụ về hàm (Thời gian: 15’):
2.1 Mục tiêu: Học sinh nắm được ví dụ sử dụng hàm
2.2 Kết quả: Vận dụng để giải một số bài toán đơn giản
	
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Trình chiếu chương trình ví dụ: Sử dụng hàm tính ước chung lớn nhất (ƯCLN) của 2 số nguyên dương 
Function UCLN( x,y:integer): integer);
Begin 
	While x<>y do
	If x>y then x:= x-y
	Else y:=y-x;
	UCLN:=x;
End;
	- Quan sát trên màn hình.

	- Phát phiếu học tập số 2. (Phụ lục)
- Quan sát hs để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp và giải đáp các thắc mắc (nếu có) cho học sinh
- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, thảo luận nhóm, 

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ HS lên bảng

- Lắng nghe các báo các và đưa ra nhận xét

	- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	- HS chú ý lắng nghe và ghi bài:




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian: 10’)
a. Mục tiêu: Minh họa qua ví dụ giúp học sinh củng cố kiến thức đã học.
b. Kết quả: Nắm được những đặc điểm của hàm thông qua chương trình.	
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Phát phiếu học tập số 3. (Phụ lục)
- Quan sát hs để kịp thời có biện pháp hỗ trợ thích hợp và giải đáp các thắc mắc (nếu có) cho học sinh
- Tổ chức cho các nhóm báo cáo
- Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	- Các nhóm nhận phiếu học tập, thảo luận nhóm, 

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ HS lên bảng

- Lắng nghe các báo các và đưa ra nhận xét
- HS chú ý lắng nghe và ghi bài:


	- Cho 2 số a=3, b=8 thì số lớn nhất là 8.
? Vậy để tìm số lơn nhất của 2 số a, b ta làm thế nào
	- So sánh 2 số nếu a>b thì số lớn nhất là a, ngược lại số lớn nhất b.

	? Viết chương trình sử dụng hàm tìm số lớn nhất 2 số a, b
	Function max(a,b:real):real;
    Begin
	if a<b then max:=a
		else max:=b;
    End;

	- Viết chương trình tìm GTLN của 3 số thực a, b, c. Trong đó sử dụng hàm tìm số lớn nhất hai số
? Xác định input, output bài toán
	+ input: 3 số thực a, b, c.
+ output: giá trị lớn nhất của 3 số a, b, c.

	? Viết chương trình tìm GTLN 3 số trên
	Program max_ba_so;
Uses crt;
Var a, b, c:real;
Function max(a,b:real):real;
    Begin
	if a<b then max:=a
		else max:=b;
    End;
Begin
    Write(‘ nhap vao 3 so:’); readln(a, b, c);
    Writeln(‘ so lon nhat la:’, max(max(a,b),c);
    Readln;
End.

	Kết luận: Việc sử dụng hàm tìm số lớn nhất 2 số, không chỉ 3 số mà ta có thể tìm GTLN của một dãy số.
	Lắng nghe



D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (Thời gian: 3’)
a. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu thêm kiến thức đã học.
b. Kết quả: Học sinh hiểu về hàm và thủ tục.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Yêu cầu học sinh về tìm hiểu BTTH 6 ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
	



PHỤ LỤC


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Câu hỏi
	Kết quả

	1. Nêu cấu trúc của hàm?
	

	2. Hàm gồm mấy phần?
	

	3. Phần đầu của hàm bắt đầu bằng từ khóa gì?
	

	4. Nêu một số kiểu dữ liệu và hàm trả về
	

	5. Phần khai báo của hàm thường gồm những khai báo gì?
	

	6. Phần thân của hàm bắt đầu và kết thúc bằng cặp từ khóa nào?
	

	7. Sau end kết thúc chương trình chính và kết thúc hàm khác nhau như thế nào?
	

	8. Hàm được khai báo ở phần nào trong chương trình chính?
	

	9. Cho biết vị trí của lệnh gọi hàm? Cú pháp?
	

	10. Lệnh gọi hàm được viết như thế nào?
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Câu hỏi
	Kết quả

	1. Các em hãy phân tích bài toán (xác định input và output)
	

	2. Em hãy đặt tên cho hàm?
	

	3. Phần đầu của hàm được viết như thế nào?
	

	4. Câu lệnh gán cho hàm?
	

	5. Vậy ngoài cách viết hàm ƯCLN bằng phép trừ, ta có thể viết tìm ƯCLN bằng phép chia như thế nào?
	

	6. Trong toán học, muốn rút gọn phân số ta làm thế nào?
	

	7. Viết chương trình đấy đủ thực hiện việc rút gọn phân số?
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Câu hỏi
	Kết quả

	- Cho 2 số a=3, b=8 thì số lớn nhất là 8.
1. Vậy để tìm số lơn nhất của 2 số a, b ta làm thế nào
	

	2. Viết chương trình sử dụng hàm tìm số lớn nhất 2 số a, b
	

	- Viết chương trình tìm GTLN của 3 số thực a, b, c. Trong đó sử dụng hàm tìm số lớn nhất hai số
3. Xác định input, output bài toán
	

	4. Viết chương trình tìm GTLN 3 số trên
	



NB1: Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa:
A. Program.
B. Procedure.
C. Function.
D. Var.

NB2: Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa:
A. Program.
B. Procedure.	
C. Function.
D. Var.

NB3:  Kiểu dữ liệu của giá trị mà hàm trả về chỉ có thể là
A. integer, real, char, boolean, string.
B. integer, real, char, boolean, text.
C. integer, longint, char, boolean, text.
D. integer, real, char, string.

NB 4: Trong thân hàm cần có lệnh gán giá trị cho tên hàm theo cú pháp:
A. <tên hàm> = <biểu thức>;		
B. <biểu thức>= <tên hàm>;
C. < tên hàm> := <biểu thức>;
D. <biểu thức> := <tên hàm>;

TH1: Khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Cách viết và sử dụng hàm khác với cách viết và sử dụng thủ tục.
B. Sau từ khóa End của cả thủ tục và hàm đều dùng dấu chấm phẩy (;)
C. Cách viết và sử dụng hàm giống với cách viết và sử dụng thủ tục.
D. Việc sử dụng hàm hoàn toàn tương tự với việc sử dụng các hàm chuẩn.	

TH2: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Lời gọi thủ tục nhất thiết phải có tham số thực sự còn lời gọi hàm không nhất thiết phải có tham số thực sự
B. Lời gọi hàm nhất định phải có tham số thực sự còn lời gọi thủ tục không nhất thiết phải có tham số thực sự
C. Lời gọi hàm và thủ tục đều phải có tham số thực sự ở chương trình chính.
D. Lời gọi hàm và thủ tục có thể có hoặc không có tham số thực sự tuỳ thuộc vào từng hàm và thủ tục.

TH 3: Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?
A. Một hàm có thể có cả tham số giá trị và tham số biến;
B. Có thể truyền biến số cho tham số giá trị;	
C. Có thể truyền giá trị cho tham số biến;
D. Có thể dùng tham số biến để nhận kết quả;
VD1: Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “ViduTT” thì khai báo nào sau đây là sai?
A. Procedure ViduTT( x : Byte ; Var y, z : Byte) ;
B. Procedure ViduTT( x : Byte ; Var y : Byte ; Var z : Byte) ;
C. Procedure ViduTT( x : Byte ; Var y : Byte ; z : Byte) ;	
D. Procedure ViduTT( Var y : Byte ; x : Byte ; Var z : Byte) ;

VD2: Với x, y là 2 số nguyên, để tính tổng của chúng ta chọn hàm kiểu tham trị. Vậy phần đầu nào được xây dựng sau là đúng?
A. Function Tong (Var x , y : Integer);  	 
B. Funtion Tong (Var x , y : Integer): Integer; 
C. Function Tong (x , y : Integer);      	
D. Function Tong (x , y : Integer): Integer;

VDC1. Cho hàm sau:
 (
Function
 foo(n : integer)  : boolean ;
Var i : integer ;
Begin
Foo := false ;
If n > 2 then 
for
 i := 2 
to
 n-1 
do
If (n mod i = 0) then foo := true ;
End ;
)








Hàm trên thực hiện công việc gì ?
A. Kiểm tra n có phải là hợp số hay không;	
B. In ra các ước số của n;
C. Kiểm tra n có phải là số hoàn thiện hay không;
D. In ra các số nguyên tố bé hơn n;
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Program tong_hieu;
VAR ABREAL;
procedure cong(var x1,y1: real);
var tong: real;
begin
tong=x1+y1;
write('tong cua 2 so la”, tong:6:2).
ent;
fanction tru(var x2,92 : real): real;
var hiewreal;
begin
hiew=x2-y2;
write(thiew cua 2 5o la?, hiew:6:2);
ent;
BEGIN
WRITE(NHAP A VAB: ),
READLN(A, B);
CONG(A,B),
TRU(AB),
READLN
END.
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procedure congivar x1,yl: real);
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function tru(var x2,y2 : real): real;
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